
  

PHIẾU TỔNG HỢP NỘI DUNG BÀI HỌC  

LỚP 4, CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH FAMILY AND FRIENDS 

UNIT 11: WHAT ARE YOU WEARING? - LESSON 6 

REVIEW UNIT 11 

(BÀI 11: BẠN ĐANG MẶC ĐỒ GÌ? – BÀI 6 

ÔN TẬP BÀI 11) 

--------------------------------  

I. Lesson objectives (Mục tiêu bài học)  

● To review the vocabulary and phrases introduced in the unit. (Ôn tập từ vựng và cụm từ 

đã được giới thiệu trong bài) 

II. Lesson content (Nội dung bài học) 

1. Unit 11 (Bài 11) 

Review (Ôn tập): clothes (quần áo) 

• Vocabulary (Từ vựng) 

Skirt (váy ngắn)/ scarf (khăn quàng cổ)/ gloves (găng tay)/ jeans (quần bò)/ boots (giày 

bốt)/ shirt (áo sơ mi)/ jacket (áo khoác) / sweater (áo len)/ T-shirt (áo phông) 

• Structures (Cấu trúc câu) 

- What’re you wearing? - I’m wearing a blue skirt. (Bạn đang mặc gì? - Tôi đang mặc 

một chiếc váy ngắn màu xanh da trời.) 

- What’s he / she / Tim … wearing? (Anh ấy/ Cô ấy/ Tim... đang mặc gì?) 

-  He’s / She’s wearing a yellow shirt. (Anh ấy/ cô ấy đang mặc một chiếc áo sơ mi màu 

vàng.) 

- What’re they wearing? - They’re wearing …... (Họ đang mặc gì? - Họ đang mặc....) 

2. Homelink (Dặn dò về nhà) 

- Các con học thuộc và luyện viết từ vựng. 

- Luyện nói từ vựng và cấu trúc 

- Luyện tập/ thực hành những bài tập còn lại con chưa hoàn thiện trên lớp.  

 

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của các Thầy/Cô và Quí vị PHHS trong việc 

đồng hành cùng con vui học 

Tuần học: 25 (từ ngày 06/03 - 10/03) 

 

 

 

 


